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A/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi ra giấy thi: Ví dụ: 1 - A, 2 - B, … 

Câu 1. Chất nào sau đây là hiđrocacbon? 

A. CCl4.  B. C4H8.  C. Al4C3.   D. C2H4O2. 

Câu 2. Khí nào dưới đây có nhiều trong khí mỏ dầu, khí mỏ than, khí bùn ao, khí biogaz? 

A. Etilen.                B. Cacbonic.  C. Metan.                 D. Axetilen.  

Câu 3. Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương? 

A. Rượu etylic. B. Axit axetic. C. Glucozơ.                  D. Saccarozơ. 

Câu 4. Rượu etylic không tác dụng được với 

A. Na.      B. NaOH.   

C. O2 (t0).     D. CH3COOH (H2SO4 đặc, t0). 

Câu 5. Phân tử etilen có bao nhiêu liên kết đôi? 

 A. 4.   B. 3.   C. 2.    D. 1. 

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn một lượng glucozơ trong oxi dư rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung 

dịch nước vôi trong (dư), hiện tượng nào sau đây đúng? 

 A. Sủi bọt khí có mùi hắc.   B. Dung dịch chuyển sang màu vàng. 

 C. Dung dịch vẩn đục.   D. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ. 

Câu 7. Chất nào sau đây có vị chua? 

 A. CH4.  B. C2H4.  C. C2H5OH.   D. CH3COOH. 

Câu 8. Phản ứng hóa học đặc trưng của axetilen là 

A. phản ứng thế.                                B. phản ứng cộng. 

C. phản ứng hóa hợp. .                 D. phản ứng phân hủy. 

Câu 9. Trong các chất sau, chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom?  

A. CH4.  B. CH2  = CH2. C. CH3 – CH3.  D. CH3 – CH2 – CH3.  

Câu 10. Chất nào sau đây được dùng để làm cồn đốt? 

 A. CH4.  B. C2H4.  C. CH3COOH.  D. C2H5OH. 

Câu 11. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong môi trường axit thì thu được  

A. este và nước.    B. glyxerol và muối của axit béo.  

C. glyxerol và các axit béo.   D. hỗn hợp chỉ chứa các axit béo. 

Câu 12. Khi đốt khí etilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là 

 A. 1 : 1.   B. 1 : 2.  C. 1 : 3.   D. 2 : 1. 



Câu 13. Chất nào sau đây không phải là chất béo? 

A. Dầu dừa.     B. Dầu vừng (dầu mè).  

C. Dầu lạc (đậu phộng).   D. Dầu mỏ 

Câu 14. Đường mía là loại đường nào dưới đây? 

A. Saccarozơ  B. Glucozơ  C. Fructozơ   D. Đường phèn 

Câu 15. Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch saccarozơ, rượu etylic và glucozơ? 

A. Dung dịch Ag2O/NH3   B. Dung dịch Ag2O/NH3 và dung dịch HCl 

C. Dung dịch HCl    D. Dung dịch Iot 

B/ TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1. (2,0đ)  

a. Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của rượu etylic. 

b. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: 

C2H2   C2H4  C2H5OH  CH3COOH. 

Câu 2. (3,0đ)  

Cho 57,5 ml dung dịch rượu etylic 350 phản ứng hoàn toàn với lượng dư kim loại kali (K). 

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 

b. Tính khối lượng rượu etylic nguyên chất đã tham gia phản ứng. Biết rượu etylic nguyên chất có 

khối lượng riêng là 0,8 g/ml 

c. Tính thể tích khí hidro sinh ra (ở đktc). Biết khối lượng riêng của nước là 1,0 g/ml.  

(C = 12; H = 1; K = 39; O = 16) 

Bài làm: 

I. Trắc nghiệm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đ/A                

 II. Tự luận: 
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TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 
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KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN: Hóa học; Lớp: 9 
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A/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi ra giấy thi: Ví dụ: 1 - A, 2 - B, … 

Câu 1. Chất nào sau đây là hiđrocacbon? 

     A. C4H6.  B. CH3Cl.            C. CaC2.   D. C2H6O. 

Câu 2. Khí nào dưới đây có nhiều trong khí mỏ dầu, khí mỏ than, khí bùn ao, khí biogaz? 

A. Etilen.                B. Cacbonic.  C. Metan.                 D. Axetilen.  

Câu 3. Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương? 

A. Rượu etylic. B. Axit axetic. C. Saccarozơ.           D. Glucozơ. 

Câu 4. Axit axetic không tác dụng được với 

 A. Na2CO3.     B. Cu.  

C. C2H5OH (H2SO4 đặc, t0).  D. NaOH.  

Câu 5. Chất nào sau đây có chứa 1 liên kết ba trong phân tử? 

 A. Etilen.  B. Metan.  C.Cacbonic   D. Axetilen. 

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn một lượng saccarozơ trong oxi dư rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung 

dịch nước vôi trong (dư), hiện tượng nào sau đây đúng? 

 A. Sủi bọt khí có mùi hắc.   B. Dung dịch vẩn đục. 

 C. Dung dịch chuyển sang màu vàng. D. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ. 

Câu 7. Rượu etylic không có tính chất nào sau đây? 

A. Sôi ở 78,30C.    B. Tan vô hạn trong nước. 

C. Nhẹ hơn nước.    D. Màu trắng, vị nồng. 

Câu 8. Phản ứng hóa học đặc trưng của etilen là 

A. phản ứng thế.                                B. phản ứng cộng. 

C. phản ứng hóa hợp. .                 D. phản ứng phân hủy. 

Câu 9. Trong các chất sau, chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom?  

A. CH4.  B. CH3 – CH2 C. CH3 – CH3.  D. CH2  = CH2. 

Câu 10. Chất nào sau đây được dùng làm nhiên liệu? 

 A. C2H5OH.  B. C12H22O11.  C. CH3COOH.  D. C6H12O6.  

Câu 11. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong môi trường kiềm thì thu được  

A. glyxerol và muối của axit béo.  B. este và nước.  

C. glyxerol và các axit béo.   D. hỗn hợp chỉ chứa các axit béo.         

Câu 12. Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là 



 A. 1 : 1.   B. 1 : 2.  C. 1 : 3.   D. 2 : 1. 

Câu 13. Có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách 

A. giặt bằng nước    B. tẩy bằng giấm  

C. tẩy bằng xăng    D. giặt bằng nước có pha thêm ít muối 

Câu 14. Đường nho là loại đường nào dưới đây? 

A. Glucozơ  B. Đường phèn C. Fructozơ   D. Saccarozơ 

Câu 15. Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch saccarozơ, rượu etylic và glucozơ? 

A. Dung dịch Ag2O/NH3       B. Dung dịch HCl 

C. Dung dịch Ag2O/NH3 và dung dịch HCl    D. Dung dịch Iot 

B/ TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1. (2,0đ)  

a. Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic. 

b. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: 

C2H2   C2H4  C2H5OH  CH3COOH. 

Câu 2. (3,0đ) Cho 40,25 ml dung dịch rượu etylic 460 phản ứng hoàn toàn với lượng dư kim loại 

natri (Na). 

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 

b. Tính khối lượng rượu etylic nguyên chất đã tham gia phản ứng. Biết rượu etylic nguyên chất có 

khối lượng riêng là 0,8 g/ml. 

c. Tính thể tích khí hidro sinh ra (ở đktc). Biết khối lượng riêng của nước là 1,0 g/ml.  

(C = 12; H = 1; Na = 23; O = 16) 

Bài làm: 

I. Trắc nghiệm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đ/A                

 II. Tự luận: 
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